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Họ và tên:……………………………….....   

	Đề kiểm tra cuối học kì 1
Môn: Tiếng Việt
Năm học: 2023 – 2024


	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	Giám khảo 1:


	
	
	Giám khảo 2:



A. Kiểm tra kĩ năng đọc: ( 10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm) HS bốc thăm 1 trong các đoạn của các bài tập đọc để đọc và trả lời 1 câu hỏi tương ứng.
II. Kiểm tra đọc hiểu: ( 7 điểm) - Đọc thầm văn bản sau:
CHIM VÀNH KHUYÊN VÀ CÂY BẰNG LĂNG
Đàn chim vành khuyên bay trong mưa bụi. Rồi đàn chim vụt đậu xuống hàng cây bằng lăng non. Những con chim mỏi cánh xuống nghỉ chân à? Tiếng chim lích chích trên cành. Không, không, chúng em đi làm, năm sớm chúng em đi làm đây, không phải nghỉ chân đâu.
À, thế ra những con vành khuyên kia đến cây bằng lăng cũng có công việc. Con chim vành khuyên, chân đậu nhẹ chẳng rụng một giọt nước mưa đã bám thành hàng dưới cành. Vành khuyên nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy. Cái mỏ như xát mặt vỏ cây. Đôi mắt khuyên vòng trắng long lanh. Đôi chân thoăn thoắt. Vành khuyên lách mỏ vào tìm bắt sâu trong từng khe vỏ rách lướp tướp.
Những con chim ríu rít chuyền lên chuyền xuống. Mỗi lần móc được con sâu lại há mỏ lên rồi nhún chân hót. Như báo tin bắt được rồi... bắt được rồi... Như hỏi cây: Đỡ đau chưa? Khỏi đau chưa? Có gì đâu, chúng em giúp cho cây khỏi ghẻ rồi chóng lớn, chóng có bóng lá, che cho chúng em bay xa có chỗ nghỉ chân, tránh nắng. Ta giúp đỡ nhau đấy thôi. Hạt nước trên cành bằng lăng rơi lã chã. Cây bằng lăng khóc vì cảm động.
Đàn vành khuyên đương tìm sâu ở cành, ở lộc cây, ở những chiếc lá còn lại. Rõ ràng nghe được tiếng chim. Vành khuyên trò chuyện, vành khuyên reo mừng, vành khuyên thủ thỉ. Vành khuyên hát cho cây bằng lăng nghe.
Lúc sau, đàn vành khuyên bay lên. Như bác sĩ khám bệnh, cho thuốc tiêm, thuốc uống rồi. Chỉ trông thấy làn mưa bụi phơi phới. Nhưng vẫn nghe tiếng vành khuyên ríu rít:
- Chúng em đi nhé! Chúng em đi nhé! Các bạn bằng lăng chóng tươi lên, xanh tươi lên!...
Theo TÔ HOÀI
Câu 1. Bài văn tả cảnh đàn chim vành khuyên đi làm vào mùa nào? (M1- 0.5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
A. Mùa xuân     B. Mùa hạ       C. Mùa thu         D. Mùa đông
Câu 2.Từ ngữ tả vành khuyên chăm chú tìm bắt sâu?Đánh dấu x vào ô đúng nhất
(M1- 0.5đ)
 Đậu nhẹ, nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, há mỏ.
Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ.
 Đậu nhẹ, nghiêng mắt, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ.
Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, lách mỏ.
Câu 3. Chi tiết cây bằng lăng “khóc” giúp em hiểu được điều gì? (M1- 0.5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
A. Bằng lăng đau đớn vì bị những con sâu đục khoét trên thân cây.
B. Bằng lăng cảm động vì được đàn chim chia sẻ nỗi đau của cây.
C. Bằng lăng xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của đàn chim.
D. Bằng lăng đau vì sâu đục khoét và cảm động vì chim giúp đỡ.
Câu 4. Đàn vành khuyên tìm sâu ở đâu? Khoanh tròn vào đúng hoặc sai (M2- 0.5đ)
	Thông tin
	Trả lời

	Ở cành, ở lộc cây, ở những chiếc lá còn lại
	Đúng   /  Sai

	Trên cành cây ở sau vườn
	Đúng   /  Sai


Câu 5.Viết một câu nhận xét về việc tốt của chim vành khuyên trong bài văn trên.
 .(M2- 1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Từ việc tốt của chim vành khuyên, em thấy mình có thể làm được những gì để bảo vệ môi trường quanh ta? (M3- 1đ)
Viết lời của em:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “cảm động”?(M2- 0.5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
A. cảm tìnhB. cảm xúcC. rung độngD. xúc động
Câu 8. (1 điểm) Từ đồng âm là từ:(M2- 0.5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
A. Khác nhau về âm nhưng giống nhau về nghĩa.
B. Giống nhau về âm và giống nhau về nghĩa.
C. Giống nhau về âm nhưng khác nhau về nghĩa.
D. Khác nhau về âm và khác nhau về nghĩa.
Câu 9.Đánh dấu X vào ô trước ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc(M3- 1đ)
 Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên và đi chơi.
Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
 Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc, không ngại khó khăn.
Câu 10: Đặt câu với cặp từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả “ Vì - Nên”.(M3- 1đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn ( 10 điểm)
I. Chính tả (Nghe - viết)  (2 điểm) Thời gian khoảng 20 phút
Một ngày ở Đê Ba
Buổi trưa trong làng thường vắng. Đồng bào đi làm ruộng, làm rẫy tập thể đến chiều mới về. Rừng chiều Đê Ba nổi lên sừng sững.Nắng nhạt dần làm sáng lên những cụm bông lau trong gió. Trên những bắp ngô, mớ râu non trắng như cước... Sương lam nhẹ bò trên các sườn núi. Mặt trời gác bóng, những tia nắng hắt lên các vòm cây...
Buổi tối ở làng thật vui. Lớp thanh niên ca hát, nhảy múa. Tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng đàn tơ-rưng dìu dặt vang lên.
II. Viết bài văn (8 điểm): Thời gian khoảng 35 phút
Đề bài:Hãy tả một người thân( ông,bà, cha,mẹ, anh, chị, em…) của em.




						
















ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
     TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TIẾN

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5B
CUỐI HỌC KÌ I  – NĂM HỌC: 2023 - 2024
====================
A. Kiểm tra kĩ năng đọc: ( 10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm)
- HS bốc thăm 1 trong các đoạn của các bài sau để đọc và trả lời 1 câu hỏi tương ứng.
1. Bài: Chuyện một khu vườn nhỏ – TV5/102.
· Đoạn “Từ đầu… …không phải là vườn.
· Đoạn “Một sớm chủ nhật… …có gì lạ đâu hả cháu?”.
2. Bài: Người gác rừng tí hon – TV5/124.
· Đoạn “Ba em làm nghề gác rừng… …tối đánh xe ra bờ rừng chưa?”
· Đoạn “Qua khe lá… …bắt bọn trộm, thu lại gỗ.”
3. Bài: Mùa thảo quả - TV5/ 113  
-    Đoạn từ Sự sống.....hết bài
    4. Bài: Buôn Chư Lênh đón cô giáo - TV5/ 144.
    - Đoạn " Căn nhà .... khách quý"
    - Đoạn " Y Hoa lấy trong gùi ra ... cô giáo!"
    5.  Bài: Trồng rừng ngập mặn -TV5/128
    -   Đoạn nhờ phục hồi rừng......... vững chắc đê điều
    6.  Bài: Thầy cúng đi bệnh viện.TV5/ 158  
    -   Đoạn từ Cụ Ún làm nghề thầy cúng……….mới chịu đi
    * Hướng dẫn chấm:
-  Ðọc sai từ 2 - 3 tiếng trừ 0,1 điểm; đọc sai từ 4 tiếng trở lên trừ 0,2 điểm.
-  Ðọc ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: trừ 0,2 điểm; đọc sai từ 4 chỗ trở lên: trừ 0,2 điểm.
-  Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính diễn cảm: trừ 0,2 điểm.
 - Ðọc nhỏ, vượt quá thời gian từ 1 phút – 2 phút: không ghi điểm.
 - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: trừ 0,5 điểm. Trả lời sai hoặc không trả lời: trừ 1 điểm.
II. Kiểm tra đọc hiểu: ( 7 điểm)
Câu 1: A(0,5 điểm)
Câu 2: Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, lách mỏ. (0,5 điểm)
Câu 3: C(0,5 điểm)
Câu 4: Đ, S(0,5 điểm)
Câu 5: VD: Việc tốt của chim vành khuyên đã giúp cây bằng lăng vơi đi nỗi đau (0,5 điểm)làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp, giàu ý nghĩa. (0.5 điểm)
Câu 6: Những việc làm tốt để bảo vệ môi trường: chăm sóc vườn hoa, cây xanh; quét dọn nhà cửa, làm vệ sinh trường, lớp,… để môi trường xanh - sạch - đẹp. (1 điểm)
   Câu 7: D(0,5 điểm)
   Câu 8: C (0,5 điểm)
        Câu 9: (1 điểm)Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
Câu 10: HS đặt câu đúng ngữ pháp (1 điểm)
B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn ( 10 điểm)
  I. Chính tả (Nghe - viết)  (2 điểm)
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
- Tốc độ 100 chữ/15 phút; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ nhỏ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp : 1 điểm; đạt hai trong ba yêu cầu trên: 0,5 điểm; đạt từ không đến nột yêu cầu trên: 0 điểm
- Viết đúng chính tả, Có từ 0-2 lỗi: 1điểm; có từ 3-4 lỗi: 0,5điểm; có trên 4 lỗi: 0 điểm. 
II/ Tập làm văn:(8đ) (Thời gian 30 phút)
* Đề bài: Hãy tả một người thân( ông,bà, cha,mẹ, anh, chị, em…) của em.
* Điểm cho từng phần như sau:
1. Mở bài:(1 điểm)
- Có phần mở bài viết bằng vài câu giới thiệu về người thân( ông,bà, cha,mẹ, anh, chị, em…) của em. . (1điểm)
- Giới thiệu về người thân được tả. (0,5điểm)
- Không có câu mở bài. (0 điểm)
2. Thân bài: (3điểm)
2.1.(1điểm) 
	          - Lựa chọn và tả được những nét nổi bật về người thânmà em kính yêu. Các chi tiết miêu tả phong phú. (1điểm)
	  - Lựa chọn và tả được những nét nổi bật về người thânmà em kính yêu. Các chi tiết miêu tả chưa phong phú. (0,5điểm)
	  - Miêu tả sơ sài và không chọn được nét nổi bật về người thânmà em kính yêu. Hoặc miêu tả không theo quan sát, suy nghĩ, cảm nhận của mình, có nhiều câu chép lại nguyên văn của người khác. (0điểm)
2.2.(1điểm)
	          - Lựa chọn và miêu tả  được những nét nổi bật về người thân. Các chi tiết miêu tả phong phú. (1điểm)
         - Lựa chọn và miêu tả được một số nét nổi bật về người thân. Các chi tiết miêu tả chưa phong phú. (0,5điểm)
	 - Miêu tả sơ sài và không chọn được nét nổi bật về người thân. Hoặc miêu tả không theo quan sát, suy nghĩ, cảm nhận của mình, có nhiều câu chép lại nguyên văn của người khác. (0 điểm)
        2.3. (1 điểm)
        *  Các chi tiết miêu tả được sắp xếp theo một trong các trình tự hợp lí (0,5đ)
        - Chi tiết miêu tả chưa thể hiện rõ sự sắp xếp hợp lí. (0điểm)
        * Đạt một trong hai yêu cầu:
        + Có những câu văn nêu cảm nhận của mình với người thânđược tả.    0,5đ
+ Thể hiện được tình cảm của mình đối với người được tả trong khi tả.
        Không đạt hai yêu cầu đã nêu. (0điểm)
        3. Kết bài (1 điểm)
        - Thể hiện được cảm nhận của người tả.
        - Nêu được một vài suy nghĩ, cảm nhận về người được tả.
       * Thể hiện được cảm nhận của người viết với với người được tả. (0,5điểm)
       * Không viết kết bài hoặc viết kết bài không nêu rõ cảm nhận của người viết với với người được tả. (0điểm)
       4. Kĩ năng
       4.1.Chữ viết, chính tả (1 điểm)
       - Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Có từ 0-2 lỗi chính tả. (1 điểm)
       - Chữ viết tương đối đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. Hoặc có từ 3-4 lỗi chính tả. (0,5 điểm)
        - Chữ viết không đúng kiểu, cỡ, không rõ ràng.Hoặc có trên 4 lỗi chính tả. (0điểm)
       4.2. Dùng từ, đặt câu,viết đoạn (1 điểm)
       - Có từ 0-2 lỗi dùng từ, đặt câu. (Dùng từ không chính xác, lặp từ (các lỗi giống nhau chỉ tính là 1 lỗi). Viết câu sai hoặc diễn đạt  lủng củng không rõ ý) (1 điểm)
      - Có từ 3-4 lỗi dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
      - Có hơn 4 lỗi dùng từ, đặt câu (0điểm)
      4.3. Sáng tạo  về ý hoặc về dùng từ, đặt câu, tạo hình ảnh, thể hiện cảm xúc (1điểm)
      - Bài văn đạt 2 trong 3 yêu cầu sau:  Có ý độc đáo;  Miêu tả có hình ảnh; Cách dùng từ và đặt câu thể hiện được cảm xúc. (1điểm)
     - Bài văn đạt 1 trong 3 yêu cầu đã nêu. (0,5 điểm)
     - Bài văn không đạt yêu cầu nào đã nêu.  (0điểm)



	







ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG
       TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TIẾN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5B CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2023 – 2024
I. Kiểm tra đọc

	TT
 
	Chủ đề
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
 
 
	Đọc hiểu văn bản
 
 
	Số câu
	3
	 
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	
	Câu số
	1,2,3
	 
	4
	5
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5 đ
	 
	0,5đ
	1 đ
	
	1đ
	2đ
	2 đ

	2
 
 
	Kiến thức tiếng Việt
 
 
	Số câu
	
	 
	2
	 
	 1
	1
	3
	1

	
	
	Câu số
	
	 
	7, 8
	 
	9 
	10
	 
	 

	
	
	Số điểm
	
	 
	1 đ
	 
	1đ 
	1 đ
	2 đ
	1 đ

	Tổng số câu
	3
	 
	3
	1
	1
	2
	7
	3

	Tổng số
	3
	4
	3
	10

	Tổng số điểm
	1,5  điểm
	2,5 điểm
	3 điểm
	7 điểm



II. Kiểm tra viết
	TT
 
	Chủ đề
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Viết chính tả
	Số câu
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	 
	 
	Câu số
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	 
	 
	Số điểm
	 
	 
	 
	2 đ
	 
	 
	 
	2 đ

	2
	Viết văn
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	 
	 
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	 
	 
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	8 đ
	 
	8 đ

	Tổng số câu
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	Tổng số
	 
	1
	1
	2

	Tổng số điểm
	 
	2 điểm
	8 điểm
	10 điểm
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